
MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

   TAL-LS618 0.6 m2 360                      

   TAL-LS718 0.7 m2 410                      

   TAL-LS818 0.8 m2 460                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

   TAL-LS618 0.6 m2 420                      

   TAL-LS718 0.7 m2 465                      

   TAL-LS818 0.8 m2 520                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

   TAL-LB618 0.6 m2 490                      

   TAL-LB718 0.7 m2 535                      

   TAL-LB818 0.8 m2 590                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-CP618 0.6 m2 420                      

TAL-CP718 0.7 m2 470                      

TAL-CP818 0.8 m2 520                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-CP300x300 0.5 m2 465                      

TAL-CP450x450 0.5 m2 540                      

TAL-CP300x600 0.8 m2 640                      

TAL CP300x1200 0.8 m2 610                      

TAL-CP600x1200 0.8 m2 600                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-CEL50 0.5 m2 1,180                   

TAL-CEL75 0.5 m2 930                      

TAL-CEL100 0.5 m2 590                      

TAL-CEL150 0.5 m2 430                      

TAL-CEL200 0.5 m2 330                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-F-150 0.6 m2 430                      

TAL-F-200 0.6 m2 420                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-C-100 0.6 m2 430                      

TAL-C-150 0.6 m2 410                      

TAL-C-200 0.7 m2 460                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-C85 0.6 m2 400                      

06. TRẦN NHÔM TALIDA CELL (CARO)

- LAY- IN T- SHAPED 600x600.

- Bề mặt: không đục lỗ hoặc đục lỗ tiêu chuẩn.

- Sơn tĩnh điện ngoài trời ( bảo hành 10 năm )

- Chỉ bao gồm tấm trần.

- LAY-IN T-BLACK.( tấm và khung xương nhôm)

- Bề mặt: không đục lỗ hoặc đục lỗ tiêu chuẩn.

- Sơn tĩnh điện ngoài trời ( bảo hành 10 năm ). 

- Phụ kiện: T chính 1.62m, T phụ 1.62m, móc 2 chiếc, nối 0.5 

chiếc

- LAY- IN T-SHAPED.( tấm & khung xương thạch cao)

- Bề mặt: không đục lỗ hoặc đục lỗ.

- Sơn tĩnh điện ngoài trời ( bảo hành 10 năm )

- Bao gồm: hệ khung tiêu chuẩn.

- CLIP-IN 300x300, 450x450, 300x600, 300x1200, 600x1200.

- Bề mặt: không đục lỗ hoặc đục lỗ tiêu chuẩn.

- Sơn tĩnh điện ngoài trời( bảo hành 10 năm ).

- Khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn.

BẢNG BÁO GIÁ 
Áp dụng từ: ngày 01 tháng 03 năm 2023                                                               

03. TRẦN NHÔM LAY-IN T-BLACK 600x600.

02. TRẦN NHÔM LAY-IN T- SHAPED 600x600.

CEILING- SUN LOUVER-FACADE ALUMINUM

09. TRẦN NHÔM TALIDA C85-SHAPED

- Hệ trần nhôm C85-Shaped.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ  kiện: khung thép 1.2 m/m2

07. TRẦN NHÔM TALIDA F-SHAPED

- Hệ trần nhôm C-Shaped.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: khung thép 1.2 m/m2

- Hệ trần nhôm F-Shaped.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: khung thép 1.2 m/m2

08. TRẦN NHÔM TALIDA C-SHAPED

04. TRẦN NHÔM TALIDA CLIP-IN 600x600.

01. TRẦN NHÔM LAY-IN T- SHAPED 600x600.

05. TRẦN NHÔM TALIDA CLIP-IN 300x300, 450 x 450.

- CARO 50x50, 75x75, 100x100, 150x150, 200x200.

- Chiều cao thanh 50mm, bản rộng đáy 15mm.

- Sơn tĩnh điện ngoài trời( bảo hành 10 năm ).

- Màu trắng, ghi , đen ( màu vân gỗ 15%).

- Phụ kiện : Móc treo 1,5 chiếc.

- CLIP-IN 600x600.

- Bề mặt: không đục lỗ hoặc đục lỗ tiêu chuẩn.

- Sơn tĩnh điện ngoài trời ( bảo hành 10 năm ).

- Phụ kiện: khung tam giác 1.8 m/m2, móc treo 2 chiếc/m2, 

nối 0.4 chiếc/m2.



TAL-C85 0.8 m2 500                      

-Thanh ron trang trí trần 85C. RON C85 0.6 thanh 55                        

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-U30x150 0.6 m2 1,150                   

TAL-U30x115 0.6 m2 860                      

TAL-U30x100 0.6 m2 770                      

TAL-U30x75 0.6 m2 610                      

TAL-U30x50 0.6 m2 470                      

TAL-U30x25 0.6 m2 310                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-U50x200 0.6 m2 1,400                   

TAL-U50x105 0.6 m2 860                      

TAL-U50x90 0.6 m2 770                      

TAL-U50x65 0.6 m2 610                      

TAL-B-180 0.6 m2 420                      

TAL-B-130 0.6 m2 440                      

TAL-B-80 0.6 m2 470                      

TAL-B-30 0.6 m2 580                      

-Thanh ron trang trí trần B-shaped, dài 3000mm. TMB 0.6 thanh 30                        

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

- Hệ tấm ốp nhôm M-175 .

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: không bao gồm khung và phụ kiện.

M-175 0.6 m2 520                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-S200 0.6 m2 470                      

TAL-S200 0.7 m2 540                      

TAL-S300 0.8 m2 595                      

TAL-S300 0.9 m2 665                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-V100 0.6 m2 440                      

TAL-VJ100 0.6 m2 520                      

TAL-VW100 0.8 m2 920                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TAL-D50 0.6 m2 660                      

TAL-D50 0.7 m2 760                      

TAL-D50 1.0 m2 1,560                   

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

H-600x600 0.8 m2 920                      

H-600x600 0.9 m2 980                      

H-1200x600 1.0 m2 1,170                   

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

15. TRẦN NHÔM TALIDA V100-SCREEN

10. TRẦN NHÔM TALIDA U30-SHAPED

17. TRẦN NHÔM TALIDA HOOK-ON 

11. TRẦN NHÔM TALIDA U50-SHAPED

12. TRẦN NHÔM TALIDA MULTI B-SHAPED

- Hệ trần nhôm U50-Shaped.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Chiều rộng cố định 50 mm.

- Kèm theo: khung thép 1.0m/m2.

- Hệ trần nhôm U30-Shaped.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Chiều rộng cố định 30 mm.

- Phụ kiện: khung thép 1.0m/m2.

- Khoảng cách tim đến tim 100mm

16. TRẦN NHÔM TALIDA ROUND TUBE D50

14. TRẦN NHÔM TALIDA S-SHAPED

- Hệ trần nhôm C85-Shaped.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ  kiện: khung thép 1.2 m/m2

- Hệ trần nhôm Multi B-Shaped.( B180, B130, B80, B30 )

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ  kiện: khung thép 1.2 m/m2.

13. TẤM ÔP TRẦN – TƯỜNG TALIDA M-SHAPED

- Hệ trần nhôm ống tròn D50.

- Bề mặt: nhôm thô, sơn phủ tính riêng tùy theo màu sắc và 

chất liệu sơn.( bảo hành sơn 10 năm )

- Phụ  kiện: khung thép 1.0m/m2

- Hệ trần nhôm S200-SHAPED, S300-SHAPED.

- Bề mặt: không đục lỗ hoặc đục lỗ tiêu chuẩn.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: khung thép 1.0m/m2 

- Hệ trần nhôm HOOK-ON.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn.( bảo hành 10 

năm )

- Phụ kiện: khung thép 1.8 mm2, kẹp treo 2 chiếc/m2.

- Hệ trần nhôm V100-Screen.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ  kiện: khung thép 1.2m/m2

18. TRẦN NHÔM TALIDA HÌNH TAM GIÁC VUÔNG



- Hệ trần nhôm tam giác vuông 800x800x1130.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn.( bảo hành 10 

năm )

- Phụ kiện: khung thép đồng bộ

TG-800 0.8 m2 1,005                   

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

- Hệ trần nhôm tam giác đều 1000x1000x1000.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn.( bảo hành 10 

năm )

- Phụ kiện: khung thép đồng bộ.

TG-1000 0.8 m2 910                      

- Hệ trần nhôm tam giác đều 3D 1000x1000x1000.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn.( bảo hành 10 

năm )

- Phụ kiện: khung thép đồng bộ

TG-1000 1.0 m2 1,065                   

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

- Hệ trần nhômlục giác 404x700.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn.( bảo hành 10 

năm )

- Phụ kiện: khung thép đồng bộ

LG-700 0.8 m2 1,065                   

- Hệ trần lục giác 3D 404x700 .

- Bề mặt: sơn tĩnh điện màu trắng tiêu chuẩn.( bảo hành 10 

năm )

- Phụ  kiện: khung thép đồng bộ

LG-700-3D 1.0 m2 1,225                   

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

SL- 85C 0.6 m2 470                      

SL- 85C 0.8 m2 580                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

SL- 85R 0.6 m2 520                      

SL- 85R 0.8 m2 635                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

SL -132Z 0.6 m2 440                      

SL -132Z 0.8 m2 550                      

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TSO 23-120 1.0 mét 175                      

TSO 23-150 1.1 mét 233                      

TSO 23-170 1.2 mét 268                      

- Tay đỡ lam lá liễu nghiêng 15 độ TD-15 chiếc 15                        

- Tay đỡ lam lá liễu nghiêng 45 độ TD-45 Chiếc 18                        

- Nắp bịt đầu lam lá liễu.

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TSW-18x100 1.0 mét 162                      

TSW-24x100 1.0 mét 139                      

TSW-24x150 1.0 mét 214                      

TSW-24x150A 1.3 mét 295                      

TSW-24x150B 1.5 mét 306                      

TSW-40x150 1.2 mét 264                      

TSW-25x200 1.5 mét 381                      

TSW 25x200 2.2 mét 511                      

TSW-40x200 1.8 mét 500                      

TSW-50x200 1.0 mét 399                      

TSW-50x250 1.3 mét 536                      

Liên hệ trực tiếp PKD.

- Hệ lam nhôm 132Z - Sun Louver.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: móc treo 5 chiếc/m2. 

23. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA 132Z

21. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA 85C

- LAM NHÔM HÌNH LÁ LIỄU TSO.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

25. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HÌNH THOI

22. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA 85R

24. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HÌNH LÁ LIỄU

- Hệ lam nhôm chắn nắng 85C - Sun Louver.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: khung thép 1.2m/m2

- LAM NHÔM HÌNH THOI TSW. 

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

- Hệ lam nhôm chắn nắng 85R - Sun Louver.

- Bề mặt: màu trắng, ghi sáng tiêu chuẩn.( Màu khác 5%)

- Phụ kiện: khung thép 1.2m/m2

19. TRẦN NHÔM TALIDA  HÌNH TAM GIÁC ÐỀU

20. TRẦN NHÔM TALIDA CLIP-IN HÌNH LỤC GIÁC



TSW-50x250 1.8 mét 689                      

TSW-52x300 1.3 mét 601                      

TSW-50x300 1.5 mét 662                      

TSW-50x300 1.9 mét 791                      

TSW-65x450 1.8 mét 1,190                   

TSW-66x450 2.0 mét 1,217                   

- Nắp bịt đầu lam.

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TSB-52x120 1.1 mét 310                      

TSB-52x150 1.1 mét 339                      

TSB-52x170 1.1 mét 399                      

TSB-52x200 1.1 mét 382                      

TSB-52x250 1.1 mét 528                      

TSB-52x270 1.1 mét 631                      

TSB-52x300 1.1 mét 661                      

TSB-52x350 1.1 mét 755                      

TSB-52x150A 1.5 mét 388                      

TSB-52x200A 1.5 mét 498                      

TSB-52x250A 1.5 mét 629                      

TSB-52x300A 1.5 mét 739                      

TSB-52x350A 1.5 mét 870                      

TSB-65x170 1.3~1.4 mét 434                      

TSB-65x200 1.3~1.4 mét 484                      

TSB-65x250 1.3~1.4 mét 596                      

TSB-65x270 1.3~1.4 mét 715                      

TSB-65x300 1.3~1.4 mét 760                      

TSB-65x350 1.3~1.4 mét 872                      

TSB-65x370 1.3~1.4 mét 980                      

TSB-65x400 1.3~1.4 mét 1,037                   

TSB-50x110 1.0 mét 278                      

TSB-50x135 1.3 mét 345                      

TSB-50x160 1.5 mét 414                      

- Nắp bịt đầu lam viên đạn.

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TSR-52x40 1.1 mét 190                      

TSR-52x70 1.1 mét 228                      

TSR-50x70 1.2 mét 249                      

TSR-52x100 1.1 mét 266                      

TSR-52x120 1.1 mét 319                      

TSR-52x150 1.1 mét 362                      

TSR-52x200 1.1 mét 451                      

TSR-52x220 1.1 mét 549                      

TSR-52x250 1.1 mét 592                      

- LAM NHÔM HỘP GHÉP TSR.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

- LAM NHÔM VIÊN ĐẠN TSB.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

- LAM NHÔM VIÊN ĐẠN TSB.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

27. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HỘP GHÉP

- LAM NHÔM HÌNH THOI TSW. 

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

Liên hệ trực tiếp PKD.

Liên hệ trực tiếp PKD.

26. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HÌNH ÐẦU ÐẠN



TSR-52x300 1.1 mét 681                      

TSR-52x320 1.1 mét 780                      

TSR-52x100A 1.2 mét 291                      

TSR-52x100B 1.5 mét 338                      

TSR-52x120A 1.2 mét 324                      

TSR-52x150A 1.5 mét 442                      

TSR-52x200A 1.5 mét 552                      

TSR-52x250A 1.5 mét 685                      

TSR-52x300A 1.5 mét 819                      

TSR-65x40 1.3 mét 221                      

TSR-65x70 1.3 mét 265                      

TSR-65x100 1.3 mét 309                      

TSR-65x120 1.3 mét 376                      

TSR-65x150 1.3 mét 420                      

TSR-65x200 1.3 mét 530                      

TSR-65x220 1.3 mét 649                      

TSR-65x250 1.3 mét 693                      

TSR-65x300 1.3 mét 803                      

TSR-65x320 1.3 mét 922                      

TSR-65x350 1.3 mét 966                      

TSR-65x400 1.3 mét 1,085                   

TSR-65x420 1.3 mét 1,195                   

- Nắp bịt đầu lam hộp ghép.

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TSP-20x20 1.0 mét 46                        

TSP-20x40 1.0 mét 81                        

TSP-30x30 1.2 mét 94                        

TSP-20x150 1.5 mét 291                      

TSP-25x38 1.2 mét 94                        

TSP-25x50 1.0 mét 102                      

TSP-25x50 1.2 mét 122                      

TSP-25x100 1.2 mét 170                      

TSP-30x50 0.8 mét 79                        

TSP-30x60 1.1 mét 114                      

TSP-30x80 1.0 mét 130                      

TSP-30x100 1.0 mét 155                      

TSP-30x150 1.1 mét 246                      

TSP-38x76 1.0 mét 127                      

TSP-38x76 1.2 mét 152                      

TSP-38x76 1.8 mét 203                      

TSP-40x80 1.2 mét 192                      

- LAM NHÔM HỘP GHÉP TSR.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

- LAM NHÔM HỘP GHÉP TSR.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

28. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HỘP KHỐI.

Liên hệ trực tiếp PKD.

- LAM NHÔM HỘP KHỐI TSP.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.



TSP-44x100 1.4 mét 241                      

TSP-45x100 1.2 mét 210                      

TSP-50x50 1.0 mét 115                      

TSP-50x50 1.2 mét 137                      

TSP-50x50 1.5 mét 162                      

TSP-50x50 2.0 mét 216                      

TSP-60x60 1.2 mét 187                      

TSP-60x60 3.0 mét 468                      

TSP-50x100 1.2 mét 205                      

TSP-50x100 1.4 mét 244                      

TSP-50x100 2.0 mét 309                      

TSP-50x150 1.5 mét 330                      

TSP-50x200 2.0 mét 519                      

TSP-60x80 1.5 mét 213                      

TSP-60x100 1.4 mét 246                      

TSP-60x120 1.5 mét 294                      

TSP-100x100 1.3 mét 287                      

TSP-100x100 1.5 mét 331                      

TSP-100x100 2.0 mét 441                      

TSP-100x100 3.0 mét 629                      

TSP-100x150 2.0 mét 629                      

TSP-100x200 2.0 mét 751                      

- Nắp bịt đầu lam hộp khối.

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

TZ-30x70 1.0 mét 79                        

TKZ-30x70 1.0 mét 62                        

TZ-60x100 1.0 mét 131                      

TKZ-60x100 1.0 mét 68                        

TZ-78x122 2.0 mét 222                      

TKZ-78x122 2.0 mét 184                      

TZ-75x111 1.5 mét 161                      

TKZ-75x111 2.1 mét 156                      

TZ-70x70 1.2 mét 96                        

TKZ-70x70 1.5 mét 91                        

TZ-45x65 1.2 mét 68                        

TKZ-45x65 1.0 mét 47                        

TZ-43x59 1.2 mét 52                        

TKZ-43x59 1.2 mét 47                        

TZ-35x52 1.1 mét 49                        

TKZ-35x52 1.1 mét 43                        

MÃ HÀNG ĐỘ DÀY ĐVT  ĐƠN GIÁ 

- LAM NHÔM LÁ SÁCH TZ.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

30. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HÌNH CÁNH CUNG

Liên hệ trực tiếp PKD.

- LAM NHÔM HỘP KHỐI TSP.

- Mác nhôm: A6063-T5 siêu bền.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.

- Kích thước đa dạng, có thể đặt hàng theo yêu cầu.

29. HỆ CHẮN NẮNG TALIDA HÌNH LÁ SÁCH



- Lam nhôm chắn nắng hình cánh cung 150x23.

- Bề mặt: sơn tĩnh điện đơn sắc tiêu chuẩn.
CSL-150 1.3 mét 162                      

- Móc treo lam cánh cung. MCSL-150 1.8 chiếc 22                        

MÃ HÀNG DVT  ĐƠN GIÁ 

1 XVGT thanh 35                        

2 XVGN thanh 42                        

3 XC38 chiếc 72                        

4 MC38 chiếc 6                          

5 NC38 thanh 9                          

6 XTG chiếc 72                        

7 MXTG chiếc 3                          

8 NXTG thanh 3                          

9 XCS thanh 80                        

10 XS300 thanh 130                      

11 XBS thanh 115                      

12 XBS thanh 33                        

13 XUS thanh 105                      

14 X85C thanh 80                        

15 XL85C thanh 140                      

16 XL85R thanh 140                      

17 XVS thanh 165                      

18 XTB3000 thanh 120                      

19 XTB600 chiếc 25                        

20 MTB chiếc 3                          

21 NTB thanh 3                          

22 T3660 thanh 83                        

23 T1220 thanh 25                        

24 T610 chiếc 13                        

25 M132S chiếc 16                        

26 MK85C chiếc 4                          

27 PK150 bộ 145                      

28 HT100 chiếc 5,000                   

29 TINOX thanh 550                      

Bộ môtơ chuyển động dùng cho lam thoi.

Thanh kéo dùng cho hệ lam chuyển động thoi.

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Hàng hóa giao tại nhà máy TALIDA tại 52A Trần Văn Chẩm, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM.

- Báo giá có hiệu lực từ : 01/09/2022 đến khi có thông báo mới.

- Các sản phẩm của TALIDA khi cung cấp ra thị trường đều có kèm theo giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng do CÔNG TY TNHH TALIDA cung 

cấp.

Ghi chú :   

Wedsite: www.talida.com.vn                                    Email : sales.talida@gmail.com

Thanh V góc bằng thép sơn trắng, quy cách: 22x20x0.4x3000 mm.

Thanh V góc bằng nhôm, quy cách: 25x22x0.6x3000 mm.

Thanh xương C38, quy cách: 38x10x3000 mm.

Móc treo xương C38.

Thanh xương chắn nắng 85C, dài 2000 mm.

Móc treo xương trần T-Black.

31. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN BÁN LẺ

Thanh xương chắn nắng 85R, dài 2000 mm.

Thanh xương trần 85C-shaped, dài 3000 mm.

Móc treo thanh xương tam giác Clip-in.

Thanh xương trần C-shaped, dài 3000 mm.

Thanh xương trần V-screen, dài 3000 mm.

Nối thanh xương tam giác Clip-in.

Nối xương trần T-Black.

Thanh xương trần T-Black, dài 3000 mm.

Thanh xương trần U-shaped, dài 3000 mm.

Thanh xương trần Multi B-shaped, dài 3000 mm.

Thanh xương trần T-Black, dài 600 mm.

Bộ phụ kiện dùng cho hệ lam chuyển động thoi 150.

Thanh xương trần T-Shaped, dài 3660 mm.

Móc khoá lam chắn nắng 85C.

Móc treo lam chắn nắng 132Z.

Thanh xương trần T-Shaped, dài 1220 mm.

Thanh xương trần T-Shaped , dài 610 mm.

Thanh trang trí trần Multi B-shaped, dài 3000 mm.

Thanh xương trần S300-shaped, dài 3000 mm.

Thanh xương tam giác Clip-in, dài 3000 mm.

Nối thanh xương C38.


